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Ropa en vietnamita

Calzado en vietnamita
chanclas dép tông

tacones altos giày cao gót

zapatillas deportivas giày tập luyện

sandalias giày xăng đan

zapatos de cuero giày da

pantuflas dép đi trong nhà

botas de fútbol giày bóng đá

botas de senderismo giày leo núi

zapatillas de ballet giày múa ba lê

zapatos de baile giày khiêu vũ

www.flashcardo.com/es/tarjetas-didacticas-vietnamita/

Ropa interior en vietnamita
sujetador áo ngực

sujetador deportivo áo ngực chạy bộ

bragas quần lót nữ

calzoncillos quần lót

camiseta áo lót

calcetín bít tất

medias quần tất da

pijama đồ ngủ
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Otras prendas de ropa en vietnamita
camiseta áo phông

pantalones cortos quần sóc

pantalones quần dài

vaqueros quần bò

suéter áo len

traje âu phục

vestido đầm

abrigo áo choàng

impermeable áo mưa
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Complementos en vietnamita
gafas kính

gafas de sol kính râm

paraguas ô / dù

anillo nhẫn

pendiente bông tai

billetera ví

reloj (muñeca) đồng hồ đeo tay

cinturón thắt lưng

bolso túi xách

bufanda khăn quàng cổ

sombrero mũ

corbata cà vạt


